     Tiêu chuẩn 4.10: Có đủ giáo trình cho các mô đun, môn học của từng chương trình đào tạo.
Mô tả
[bookmark: _GoBack]Năm 2017, Trường xây dựng, biên soạn và ban hành 44 chương trình đào tạo, trong đó: trình trung cấp có 17 chương trình, trình độ cao đẳng có 23 chương trình và liên thông cao đẳng có 04 chương trình. Năm 2018, Trường có 44 chương trình hiệu chỉnh và biên soạn mới, trong đó có 05 chương trình hiệu chỉnh và 08 chương trình biên soạn mới trình độ trung cấp dùng cho đối tượng tuyển sinh tốt nghiệp THCS; 01 chương trình biên soạn mới trình độ trung cấp dùng cho đối tượng tuyển sinh chưa tốt nghiệp THPT; 19 chương trình hiệu chỉnh và 04 chương trình biên soạn mới trình độ cao đẳng dùng cho đối tượng tuyển sinh tốt nghiệp THPT, 04 chương trình hiệu chỉnh và 03 chương trình biên soạn mới trình độ liên thông cao đẳng dùng cho đối tượng tuyển sinh tốt nghiệp trung cấp. Năm 2019 trường có 34 chương trình đào tạo hệ Cao đẳng chính quy, 38 chương trình hệ Trung cấp chính quy và 08 chương trình đào tạo liên thông chính quy. Các môn học giảng dạy đều có đủ giáo trình chính trong quá trình giảng dạy và đã được thông qua Hội đồng thẩm định giáo trình và phù hợp với danh sách các chương trình đào tạo theo giấy chứng nhận đăng ký và đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp (4.10.01 – Các giấy chứng nhận đăng ký và đăng ký bổ sung hoạt động GDNN; 4.10.02 – Danh mục giáo trình các môn học của các ngành nghề; 4.10.03 – Bản in các giáo trình môn học; 4.10.04 - Quyết định ban hành chương trình đào tạo các ngành, nghề; 4.10.05 – Chương trình đào tạo các ngành, nghề của trường).
Xác định việc thống nhất giáo trình trong giảng dạy là một trong những điều kiện cơ bản trong công tác đảm bảo chất lượng nhà trường, ngay từ khi bắt đầu giảng dạy nhà trường đã yêu cầu các tổ bộ môn, các khoa tập trung biên soạn giáo trình hoặc lựa chọn các giáo trình phù hợp để đưa vào giảng dạy, được thực hiện theo đúng quy định tại Điều 14, Điều 15 và Điều 16 Thông tư 03/2017/TT-BLĐTBXH. Thực hiện quy định này, các khoa, tổ bộ môn đã nghiêm túc cân nhắc, biên soạn và lựa chọn giáo trình cho từng môn học trước khi đề xuất với Hội đồng thẩm định giáo trình để đưa vào sử dụng làm tài liệu giảng dạy chính (4.10.06 – Quyết định thành lập Ban biên soạn giáo trình đào tạo của các khoa; 4.10.07 – Biên bản họp góp ý về giáo trình đào tạo của các khoa ).
Tự đánh giá tiêu chuẩn 4.10 đạt: 1 điểm.

     Tiêu chuẩn 4.11: 100% giáo trình đào tạo được xây dựng hoặc lựa chọn theo quy định để làm tài liệu giảng dạy, học tập chính thức.
Mô tả
Các học phần trong chương trình đào tạo khi đưa vào giảng dạy đều có đủ đề cương chi tiết bằng bản in và tập tin máy tính được quản lý tại các khoa và Phòng Tuyển sinh  - Đào tạo. Đề cương chi tiết đã nêu rõ được mục tiêu, nội dung, phương pháp, số tiết, phân bố chương trình, tài liệu chính giảng dạy, tài liệu tham khảo, kế hoạch giảng dạy và được thông báo cho HSSV trong buổi học đầu tiên.
Cùng với việc xây dựng đề cương chi tiết của các học phần, dựa trên Quy định của Bộ GD&ĐT và Bộ LĐTB&XH, Trường đã quyết định thành lập Hội đồng thẩm định giáo trình đào tạo. Việc biên soạn và lựa chọn giáo trình, bám sát nội dung của đề cương chi tiết, chương trình đào tạo được tập thể Hội đồng khoa và ban biên soạn của khoa xem xét, góp ý và có đề nghị đến Hội đồng thẩm định giáo trình đào tạo của các khoa thẩm định. Hội đồng thẩm định xem xét, đề xuất Hiệu trưởng phê duyệt và đưa vào sử dụng chung cho các GV cùng giảng dạy trong tổ bộ môn, trong khoa.(4.11.01 – Danh mục giáo trình các môn học của các ngành, nghề; 4.11.02 – Bản in các giáo trình của các môn học; 4.11.03– Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định giáo trình đào tạo của các khoa; 4.11.04– Biên bản họp thẩm định giáo trình đào tạo các khoa; 4.11.05 - Quyết định phê duyệt và sử dụng các giáo trình đào tạo).
Tự đánh giá tiêu chuẩn 4.11 đạt: 1 điểm.









     Tiêu chuẩn 4.12: Giáo trình đào tạo cụ thể hóa yêu cầu về nội dung kiến thức, kỹ năng của từng mô đun, môn học trong chương trình đào tạo.
Mô tả
Các học phần, môn học trong chương trình đào tạo của trường đều 100% có giáo trình giảng dạy. Các giáo trình giảng dạy đã được Hội đồng thẩm định nhà trường nhận xét, đánh giá đã cụ thể hoá các yêu cầu về nội dung kiến thức, kỹ năng cần đạt trong đề cương chi tiết của các môn học của chương trình đào tạo đúng theo Thông tư số 12/2017/TT-BLĐTBXH ngày 20/4/2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp  trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng (4.12.01 - Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định giáo trình đào tạo của các khoa; 4.12.02 – Biên bản họp thẩm định giáo trình đào tạo của các khoa; 4.12.03 – Quyết định phê duyệt và sử dụng các giáo trình đào tạo; 4.12.04 - Quyết định ban hành chương trình đào tạo các ngành, nghề; 4.12.05 – Chương trình đào tạo các ngành, nghề của trường; 4.12.06 – Bản in các giáo trình của các môn học).
Các giáo trình của trường được đưa ra nhận xét, đánh giá tại các buổi thảo luận chuyên môn và thông qua Hội đồng khoa, ban biên soạn các khoa về mức độ giáo trình cụ thể hoá được các yêu cầu về nội dung kiến thức, kỹ năng cần đạt trong chương trình đào tạo (4.12.07- Danh mục các giáo trình các môn học các ngành, nghề; 4.12.08 – Kế hoạch về việc khảo sát lấy ý kiến phản hồi đối với hoạt động đào tạo; 4.12.09- Phiếu khảo sát thu thập ý kiến đánh giá của sinh viên tốt nghiệp, nhà giáo, cán bộ quản lý, cơ quan, doanh nghiệp về giáo trình đào tạo; 4.12.10- Phiếu thống kê kết quả khảo sát thu thập ý kiến đánh giá của nhà giáo, cán bộ quản lý, cơ quan, doanh nghiệp, sinh viên tốt nghiệp về giáo trình đào tạo; 4.12.11 – Biên bản họp góp ý về giáo trình đào tạo của các khoa).
Tự đánh giá tiêu chuẩn 4.12 đạt: 1 điểm.





     Tiêu chuẩn 4.13: Giáo trình đào tạo tạo điều kiện để thực hiện phương pháp dạy học tích cực.
Mô tả
Các giáo trình và tài liệu giảng dạy đã cụ thể hoá yêu cầu về nội dung kiến thức, kỹ năng cần đạt trong chương trình đào tạo, tạo điều kiện để giảng viên, giáo viên và SV sử dụng nhiều phương pháp dạy học tích cực nhằm giúp SV nắm vững các nội dung kiến thức và phát huy các kỹ năng trong học tập; đồng thời giúp giáo viên thay đổi nhận thức, tiếp tục tăng cường đổi mới phương pháp giảng dạy. Các giáo trình đã được thông qua Ban biên soạn, Hội đồng khoa và Hội đồng thẩm định để nhận xét, đánh giá và thẩm định về việc tạo điều kiện phát huy phương pháp dạy học tích cực (4.13.01 - Quyết định ban hành chương trình đào tạo các ngành, nghề; 4.13.02 – Chương trình đào tạo các ngành, nghề của trường; 4.13.03 – Danh mục giáo trình các môn học của các ngành, nghề; 4.13.04 – Bản in các giáo trình môn học;; 4.13.05 – Biên bản họp góp ý về giáo trình đào tạo của các khoa; 4.13.06 – Biên bản họp thẩm định giáo trình đào tạo của các khoa; ).
Định kỳ mỗi năm trường thu thập ý kiến nhận xét đánh giá của giảng viên, giáo viên và SV về mức độ tạo điều kiện để thực hiện phương pháp dạy học tích cực của giáo trình đào tạo và có tổng kết rút kinh nghiệm. ( 4.13.07– Kế hoạch về việc khảo sát lấy ý kiến phản hồi đối với hoạt động đào tạo; 4.13.08- Phiếu khảo sát thu thập ý kiến đánh giá của sinh viên tốt nghiệp, nhà giáo, cán bộ quản lý, cơ quan, doanh nghiệp về giáo trình đào tạo; 4.13.09 – Phiếu thống kê  kết quả khảo sát thu thập ý kiến đánh giá của nhà giáo, cán bộ quản lý, cơ quan, doanh nghiệp, sinh viên tốt nghiệp về giáo trình đào tạo).
Tự đánh giá tiêu chuẩn 4.13 đạt: 1 điểm.

